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REVIEW FOR THE RE-EXAM – ENGLISH 10- 2016 
I. Word form: 

- The simple past, the present perfect, the past continuous, the past perfect 
- If clause type 2 
- Comparison 

II. Sentence transformation: 
- Make questions 
- If clause type 2 
- Comparison: superiority and superlative 

III. Fill in the blank: 
- Relative pronouns 
- In, on at 
- Preposition in English 10 
IV. Read the passage and answer the questions 
I. TENSES: 

1. The simple past: 
a. Động từ “ TOBE : 
                  I , He, She, It, Danh từ số ít :+ was .  
                  You, We, They, danh từ số nhiều + were. 
* Cấu trúc:  
Thể khẳng định: S  +  was / were + ….. 
Thể phủ định :    S + wasn’t / weren’t   
Thể nghi vấn :  Was / Were  +  S  + …..?   
b. Động từ thường. 
Lưu ý: Các chủ ngữ đều chia như nhau. 
* Cấu trúc:  
Thể khẳng định: S  +  V2 
Thể phủ định:     S +  didn’t  +  Vo …… 
Thể nghi vấn:      Did  +  S   + Vo ………….? 
                             Yes, S did . / No, S  + didn’t.      
* Cách dùng: 
a. Diễn tả một hành động sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 
Ex:. 
b. Diễn tả hành động có tính thói quen trong quá khứ. 
Ex: 
* Các trạng từ chỉ thời gian thường dùng trong thì quá khứ đơn giản. 
- yesterday, yesterday morning / afternoon/ evening  
- last night / week / month / year  
- last + thứ trong tuần : Monday, Tuesday …. 
- last + mùa trong năm: summer …. 
- in + năm :  1978, 2008 … 
- khoảng thời gian + ago ( a week ago, two days ago ….) 
2. The present perfect: 
* Cấu trúc: 
 
* Cách dùng:  
a. Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại thường dùng với since, for. 
Ex: They (live) ……….. here for ten years. 
        Lan (learn)  …………….English since she (be) ……….. six years old. 
Lưu ý : For + khoảng thời gian / Since + điểm thời gian. VD: 
* Để đặt câu hỏi cho cụm từ “ since …, for …” dùng từ để hỏi “ HOW LONG” 

How long  +  have / has  +  S   +  P.P …..? 
VD: How long (you/ live) ………………………….here? 
        How long (your father/ work) ……………………….. in this factory? 
b. Diễn tả hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ không xác định được thời gian co thể dùng với already, 
just, ever, yet. 
Lưu ý: Yet chỉ dùng ở thể phủ định và nghi vấn; never dùng trong thể khẳng định mang nghĩa phủ định. 
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Ex: 
c. Diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ. 
Ex: We have seen this play many times. 
*. Chú ý: Trong câu thường có các trạng từ: already, just ,ever, not…yet, so far, up to now, lately, 
recently, since, for, never, this/ it is the first / second time….., several times / 3 times, how long… 
3. Past Perfect: 

 
 
 
Ex:   We (finish) school before 1990. 

They (study) English before they began to go to work. 
Caùch duøng: 1 haønh ñoâng chaám döùt tröôùc 1 haønh ñoäng  khaùc trong quaù khöù,haønh ñoäng chaám döùt tröôùc 
1 thôùi dieåm trong quaù khöù. 

Caùc töø ñi vôùi thì QKHT: 
o QKHT + before/by the time + QKÑ 
o QKÑ   + after + QKHT 
o QKÑ   + as soon as + QKÑ/ QKHT 
o QKÑ   + until + QKÑ/ QKHT 

Ex: He (get) a job after he (finish) high school. 
4. The past continuous: 
* Cấu trúc:                            
 
* Cách dùng: 
a. Diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. 
VD: I was learning English at 8 o’clock last night 
b. Diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ thì có một hành động khác 
xen vào.When , While  
Ex:When Tom (arive) …………………., we  (have) ………………….. dinner. 
        While I (have)  …………………a shower, the phone (ring) ……………………. 
c. Diễn tả 2 hành động cùng song song xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. 

S  + was / were  +  V-ing … while S  + was / were  + V-ing … 
Ex: While I (read) ………………….. a newspaper, Lan (do) ………………….. her homework. 
        They (play) ……………………..soccer while we (play) …………………….. table tennis. 
EXERCISES: 

1. We (hold)_____________ a soccer match next Sunday. 
2. Guillermo (call)_____________ his employer yesterday. 
3. While Joan was writing the report, Henry (look)_____________ for more information. 
4. What you (do)______________ last weekend? 
5. Mr. and Mrs. Ba (take)____________ some beautiful photos a few days ago. 
6. They (not contact)_______________ to each other for a long time. 
7. Nothing (be)______________ done since I moved here. 
8. I used to walk to school when I (be)_______________ in primary school 
9. His father__________ (die) of cancer last year.     
10. It started to rain while you (sleep)……………………. 
11. yesterday the storm (not make)………………..the tourists delay their journey 
12. I saw a bad accident while I (wait)………………..for you on this corner 
13. At 4 PM yesterday.Well, I (work)…………………………..in my office 
14. What time………..you (go)………………to bed last night? 
15. He (pay)…………………a visit to Ha Long Bay in 1985 
16. How long………………you (read)………………..that story? 
17. The teacher (give)………………………our class 5 tests so far 
18. ……………..you (finish)…………………..your report yet? 
19. This is one of the best books that I______(ever read). 
20. The girl whom you (tell) me about yesterday is waiting for you downstairs. 
21. After -------------- her performance, she invited the audience to ask questions. ( finish) 

KÑ :  S  + had + V3   
PÑ :   S  + had not + V3         
NV :  Had + S + V3  ? 
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22. Tom -------------- before we arrived there. (A. has left  B. had left  C. will leave  D. leaves) 
23. I ( feel ) … a little better after I had taken the medicine.  
24. John (watch)…. TV at 8 o’ clock  last evening.  

II. -Điều kiện không xảy ra ở hiện tại (ĐK II) (present unreal condition )  
IF + S + V2, S + would/ could / might+ Vo 

Ex1: If she (have) ………………… wings, she (fly) ………………………. to an island 
         He (build) ……………… more houses if he (be) …………………… a king. 
Exercise: 

1. If I were offered the job, I think I ………. it.(take) 
2. If you (be)……………in, I would give it to you 
3. If men were more reasonable, there (be)……………..no more wars 
4. I (not do)…………………….that If I (be)………….you 
5. If you (play)……………..for us, we could win 
6. If today (be)…………….Sunday, we would do to the beach 
7. They (make)…………..fewer mistakes if they were more careful 
8. If they (not pass)……………………the exam, they would join the army 
9. If  Nam went to bed earlier, he (not be)…………………so tired 
10. I could understand her if she (speak)………………….more slowly 
11. If we (invite)……………..her, she might go dancing with us 
12. If she (not be)……………….busy, she would come to the party 
13. I wouldn’t get wet if I (wear)…………………a raincoat 

Transformation: 
1. He can’t go out because he has to study for his exam. 
=> If……. 
2) She is lazy so she can’t pass the exam. 
If……. 
3.  She is very shy, so she doesn’t enjoy the party. 
=> If……. 
4.  He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy 
=> If……. 
5.  We can’t get the ticket because I don’t have the right change. 
→ If_______________________________________________________  
6. He is busy right now. So, he can’t help them. 
→ If_______________________________________________________  
7. I can’t make all of my own meals because I am not good at cooking. 
→ If_______________________________________________________  
8. I’m not you, so I can’t tell him the truth. 
→ If I______________________________________________________  

III. COMPARISON: 
 Phân loại tính từ : 

- Tính từ được chia làm 2 loại : tính từ ngắn và tính từ dài 
- Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết , tính từ dài có từ 2 âm tiết trở nên 
* Một số tính từ ngắn (short adjectives) 
 - big, small, nice(đẹp) , cheap (rẻ) ,tall , short ,long , thin , fat , weak , strong , light, hot ,  
 cold, warm , cool , large (rộng ),good, bad , wet (ẩm ướt ) , clean ( sạch sẽ) ,clear (rõ ràng,sạch)  
“ Một số tính từ dài :(long adjectives) 
 - beautiful , expensive ( đắt ), comfortable ( thoải mái ) , suitable ( phù hợp ) , difficult ( khó ) ,  
 interesting ( thú vị ), modern ( hiện đại ) , important( quan trọng ), popular ( phổ biến ) 

1. Equality: 
 
2. Comparative: 

 
3. Superlative: 
 

 Tính từ so sánh bất qui tắc (irregular form) 
Adj comparative superlative 
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Good /well: tốt   
Bad/badly : tồi , xấu , kém   
Old : cũ , già   
Far : xa   
Much/many : nhiều   
Little : ít   

 
Exercise: 

1. Mary isn’t (pretty) __________________ as her sister. 
2. The steak is (expensive) __________________ than fish.  
3. Of the four dresses, I like the red one (well) __________________  
4. Nobody is (happy) __________________  than Miss Snow. 
5. It was an awful day. It was (bad) __________________ day of my life. 
6. Mr. Brown is (delightful) __________________  person I have ever known. 
7. These boys are (ill-prepared ) __________________  for the employment than my children. 
8. What is (popular) __________________ sport in your country? 
9. They speak English (fluently) __________________ than we do. 
10. It was an awful day. It was the (bad)_____________ day of my life. 
11. He was a bit depressed yesterday, but he looks (happy)____________today 
12. John’s car runs (well)________________ than Mary’s. 
13. That’s the (far)_______________ way to the city center. 
14. I feel (good)_________________ today than I did last week. 
15. HCM City is the (big)______________ city in Viet Nam. 
16. Marjorie has (many)_______________ books than Sue. 
17. He acts (badly)______________ than ever before. 
18. This bottle has (little)______________ water than my bottle. 
Transformation: 
Ex:Tom is taller than Mary   - Mary is..... 
     No one in the class is as tall as Tom => Tom is ..... 
1) Nobody else in the class is fatter than Mary. 
=> Mary is the …. 
2) I haven’t written as much as you. 
=> You have written….. 
3) Tom’s hair was not as long as Mary’s. 
=> Mary’s hair was…. 
4) No student in the school is noisier than I am. 
=> I am the ….. 
5) The first film was not as interesting as this one. 
=> This film was ….. 
6) This house is not so expensive as that one. 
=> That house is the … 
7) My dog ate more than your dog. 
=> Your dog didn’t …. 
8) Volleyball is not as exciting as football. 
=> Football is ……. 
9) Tom isn’t as interested in movies as his father. 
=> Tom’s father is …. 
10) Mary is the best cook in this class. 
=> No one else …. 

IV. RELATIVE PRONOUNS : WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT. 
Who 
Whom 
Which 
That 
whose 

Complete each sentence using  Who, Whom, Which, That , Whose  
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2. Do you know the name of the tourist................... came and talk about New Year in Canada? 
3. I’m looking for a book .....tells about  traditional festival of Asian peoples 
4. I couldn’t go to the show ...........was held in Ha noi last summer 
5. This is the photo of the hero   ................our teacher talk about in the lecture 
6. My brother has told me about the festival ............... is held in Hue city every two years 
7. I couldn’t understand the dance ...........I saw at the festival last spring 
7. I’m really interested in the present ...........you gave me on my birthday 
8. have you seen the photos ......................I took at the camp last week 
9. Last week we went to Hue ...........is the ancient capital of Viet Nam 
10.The woman ............lives next door to us is the weather caster on the local TV station  
11. The shoes.................. I bought were made in Italy 
12. What is the name of the lady ..........was wearing the gold dress 
13. Ha long Bay .......consists of hundreds of beautiful islands, is the world’s heritage 
14. The cat ............tail is long doesn’t belong to me 
15. Jack London ............wrote “the Call of the Wild” , is a famous American writer 
16. Lan has a boyfriend, ………….. makes her parents dismayed 
17. Mary and her dogs ………………….. go for a walk looks very funny. 
18. The girls and flowers……………… he painted were vivid. 

     19 The girl ………………… examination result is so bad looks disappointed. 
     20. She shows me the table ………………. was made by her father. 

21.  A man ………………… dares to do it dares to do anything. 
22. We talked to the man …………………… was from Beijing.   
23. We like the man …………..you talked to yesterday 
24. That is the girl …………….. hat I took by mistake yesterday 

V. WH_QUESTIONS: 
 I.Question words and their purposes: 
  

Question words 
Who 
What 
Which 
When 
Where 
Why 
Whose 
How 
How old 
How long 
How far 
How many +Ns 
How much + N 
How much  

1. ______ do you want?_ A box of chocolate (what, which, who, how) 
2. ____ is thi building? _ it’s about 200 years old (how long, how far, how old, how) 
3. ______ money do you earn? _ about $250 a week (how much, how many, which, what) 
4. ______ bag you are carrying? _ Judy’s (which ,what, whose, who’s) 
5. ____first stepped on the moon? – Neil Armstrong( whose, who, where, when) 
6. _____is your new school? – It’s big and friendly. (where, which , what ,how) 
7. _____ is it to the post office? About 200 meters(how far, how long, how often , how much) 
8. _____ do you take a holiday? __once a year (how far, how long, how often , how much) 
9. _____ the second world war end? (where, which , what ,how) 
10. ____is a half of football? 45 minutes(how far, how long, how often , how much) 

  Make questions with the underlined words:  
1. Every day he goes to school on foot. 
 ……………………………………………………. 
2. Mary lock the door not to be disturbed. 
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…………………………………………………… 
3. He went out when the sky was dark. 
 …………………………………………………….. 
4. The workers in this factory are on strike now.   
 …………………………………………………….. 
5. The doctor will come here at 4 o’clock this afternoon. 
 ………………………………………………………….. 
6.   He was sad because he lost his bicycle. 
 …………………………………………………….. 
6. I like Van Cao‘s songs best. 
 ……………………………………………….. 
7. The girls are dancing and singing very beautifully. 
 ………………………………………………………….. 
8. He goes to market everyday to buy some food. 
 ……………………………………………………….. 

VI. PREPOSITION OF TIME: IN- ON-AT-from … to, for, by, after, between, till, until ….  
 AT: duøng ñeå chæ thôøi ñieåm ( at 5 o’clock/ at midnight/ at noon/ at night/ at lunch time/ at Christmas/ 

at the weekend/ at the age of /at the same time/ at the beginning of / at the end of/ at a party/ at a 
concert / at work / at an airport  … ) 

 ON: duøng chæ ngaøy, ngaøy thaùng, ngaøy thaùng naêm… (on Monday/ on Sunday morning/  
on 16 Friday/ on 30 April, 2008/ on my birthday, on time; on a farm… ) 
 IN:  duøng ñeå chæ thaùng, naêm, muøa, buoåi … (in September/ in 2008/ in the morning/ in the summer… 

Exercise:  Fill in each gap with a suitable preposition. 
1. He arrived in Singapore ………………. Monday morning 

2. There is a meeting _____ 11a.m  
3. Goodbye! See you ______ Monday 
4. The bus collected us ____ 5o’clock early ____ the morning 
5. They planned to have a trip _____ June. 
6. She was born............September 15th. 
7. A farmer works hard ...............morning ..............night   
8. I was born ................January 1st, 1993. 
9. It often rains.............October in Vietnam. 
10. What are you going to do ..............2004? 
11. I don't know but I am going to go to college...........September this year. 
12. Does it rain ..............Spring ? 
13.  Robert is going to stop work ..........next February . 
14. You can meet me .........7.15  
I.READING 
A. When you have a post-office box, the postman does not bring letters to you, but you go to the post 

office and get your letters and parcels from your box. The box is locked, and you have the key, so the 
letters are quite safe. 

One day, the headmaster of a school wrote to the post office and asked for a post-office  box for his 
school. He soon got an answer. It said, “We will give you a post-box in one month”. 

Three months later, the headmaster wrote to the post office again and said, “Why have not we got a 
post-office box yet ?”. 

This was how the post office answered : 
“ Dear Sir, 

We gave you a post ofice box two months ago and wrote to you then to tell you. Here is the key to your 
box. You will find our letter to you in it ”. 

1. What happens when you have a post office box ?. 
...............................................................................................................................................................   

2. are letters safe when they are in a post-office box ?. 
...............................................................................................................................................................  

3. Why did the headmaster write to the post office ?. 
...............................................................................................................................................................   
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4. Why did he write to the post ofice three months later ?. 
...............................................................................................................................................................   
B.. Read the passage carefully and then  answer the questions. 

The Gravity Games are fast becoming extremely popular with young people who have a 
preference for a different form of entertainment. The five-day event, which was set up in 1998 in the 
USA, features competitions in extreme sports as well as pop music concerts by famous singers or 
groups. Over 250 athletes from all over the world take part in seven different competitions, including 
skateboarding, biking and other exciting events .Athletes have to train for a long time to prepare 
themselves for the competitions. The games receive a lot of attention from the media and are broadcast 
live all over the world. So, if you want to see something really special , do yourself a favor and watch 
this year’s Gravity Games. For more information about the games, visit their website on the Internet. 
1. Who are more and more interested in Gravity Games? 
……………………………………………………………………..……………………. 
2. How many competitions in Gravity games? 
……………………………………………………………………………………………. 
3. What do Athletes do before the Games? 
…………………………………………………………………………………………… 
4. How long does the Games take place? 

…………………………………………………………...……………………………… 
THE EXTRA EXAM -ENGLISH 10  

I. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc(3MS) 
1. If I were you, I (try)………………. my best to study. 
2. My father usually ( watch)………………… television at night. 
3. What would you do if you (see) …………………………… her today? 
4. Mary ( live) …………………. in Vietnam for a long time. 
5. It’s the ( interesting) ………………………film I’ve ever seen. 
6. We (go) ………………………. to Ha Long Bay last year. 
II. Viết câu:(2.5MS) 
Đặt câu hỏi: 
1. It’s seven o’clock. 
2. I came with a friend 
Dùng IF viết lại: 
3. I don’t have time. I can’t go with you 
Sắp xếp từ theo đúng trật tự: 
4. family/ the/ I / in/ oldest / am/ my 
5. book/ interesting/ than/ my /your / more / is /book 
…………………………………………………………………………………… 
III. Điền từ(2MS) 
Điền đại từ quan hệ: 
1. The man ……………… told me about that is your uncle 
2. The girl …………….. you visited last month is a famous person. 
Điền giới từ: 
3. Thank …………………. what you did  
4. She is fond ……………… reading newspapers. 
IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:(2.5MS) 

In the summer holidays, Mr. Hung, Mrs. Chi and their children, Tuan and Hoa often go to the 
beach for two or three days. They always go to Vung Tau in the South of Vietnam. They usually stay in 
a small house or a flat by the sea, but sometimes they usually stay in a hotel. 

Last summer they went to Nha Trang. They stayed at Sunshine hotel for three days. In the morning, 
Tuan played football with his father on the beach. Hoa and her mother walked along the beach and built 
sandcastles. They visited Tri Nguyen Aquarium and saw different kinds of fish there. They also bought 
a lot of souvenirs for friends. 
1. Where does Hoa’s family often go for their summer holidays? 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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2. How long do they often stay in the beach? 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Where do they usually stay? 

....…………………………………………………………………………………………………………… 
4. Where did they go last summer? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
5. What did they see at Tri Nguyen Aquarium? 

…………………………………………… 
THE RE- EXAM 

ENGLISH 10  
Full name:……………………………………………..class:………………….. 

 
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc(3MS) 

1. Mary ( get) ______________ a scholarship yesterday. 
2. We ( visit) ______________ Dalat next summer vacation. 
3. If  Nam went to bed earlier, he (not be) ______________ so tired. 
4. I could understand her if she (speak) ______________ more slowly. 
5. Who is the (famous) ______________ person you’ve ever met? 
6. She can run ( fast) ______________ than I can. 

II. Viết câu:(2.0MS) 
Đặt câu hỏi: 
9. Every day I get up at 5 o’clock. 
 ………………………………………………………………………………………………. 
10. The workers in this factory are on strike now.   
 ………………………………………………………………………..…………………….. 
Viết lại: 
1.  I’m not you, so I can’t tell him the truth. 
→ If……………………………………………………………………………………………. 
2. This house is not so expensive as that one. 
→ That house is …………………………………………………………………………..…… 

III. Điền từ(3.0 MS) 
Điền đại từ quan hệ: 
1. She shows me the table ………………. was made by her father. 
2. We talked to the man …………………… was from Beijing.   
Điền giới từ: 
3. The new schoolyear will begin  …………..August. 
4. My mother was born  ..............June 8, 1942? 
Điền từ để hỏi:: 
5.……………………....do you get to school every day? By bicycle 
6……………………… did you take your last holiday? __In Hue.  
IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:(2.0MS) 

Schools in the USA are a little different from schools in Vietnam, there is no school uniform. Classes 
start at 8. 30 A. M every morning and end at 3. 30 P. M in the afternoon. There are no lessons on Saturdays 
or Sundays. Students have one hour for lunch and two 20-minute breaks each day. One break is in the 
morning, the other is in the afternoon. Students often go to the school cafeteria and buy snacks and drinks 
at a break or at lunchtime. The most popular after school activities are baseball, football and basketball.  
QUESTIONS: 

1. Are schools in the USA different from those in Vietnam? 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. What time do classes start every morning? 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Are there any lessons on Saturdays or on Sundays? 
…………………………………………………………………………………………………… 

4. Where do students often go at lunchtime? 


